Tuần 28 (Từ ngày 21/ 3  đến 25/ 3/ 2016)                  

	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn

(phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng 
dạy học

	Hai

21/3

	Thứ nhất
	1
	109
	Chào cờ
	2
	
	

	
	
	2
	244
	Tập đọc
	2
	Kho báu
	Máy chiếu

	
	
	3
	245
	Tập đọc
	2
	Kho báu
	Máy chiếu

	
	
	4
	136
	Toán
	2
	Kiểm tra định kì – Giữa học kì 2
	Phiếu

	
	Thứ hai
	5
	28
	Đạo đức
	2
	Giúp đỡ người khuyết tật (T1)
	Máy chiếu

	
	
	6
	
	Thể dục
	2
	
	

	
	
	7
	163
	HDH
	2
	HT bài, củng cố KT
	Sách cùng em

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba

22/3

	Thứ nhất
	1
	246
	Chính tả
	2
	NV: Kho báu
	B.phu ,B.nhóm

	
	
	2
	137
	Toán
	2
	Đơn vị, chục, trăm, nghìn
	Máy chiếu 

	
	
	3
	247
	Tập viết
	2
	Chữ hoa  Y
	Máy chiếu

	
	
	4
	164
	HDH
	2
	HT bài, củng cố KT
	Máy chiếu

	
	Thứ hai
	5
	
	Mĩ thuật
	2
	
	

	
	
	6
	
	Âm nhạc
	2
	
	

	
	
	7
	110
	Thư viện
	2
	Đọc sách
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư

23/3

	Thứ nhất
	1
	248
	Tập đọc
	2
	Cây dừa
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Tiếng Anh( L)
	2
	
	

	
	
	3
	138
	Toán
	2
	So sánh các số tròn trăm
	B.phu ,B.nhóm

	
	
	4
	28
	TNXH
	2
	Một số loài vật sống trên cạn
	Máy chiếu

	
	Thứ hai
	5
	165
	HDH
	2
	HT bài, củng cố KT
	Sách cùng em

	
	
	6
	
	Thể dục
	2
	
	

	
	
	7
	
	Mĩ thuật( TC)
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm

24/3


	Thứ nhất
	1
	249
	Chính tả
	2
	NV: Cây dừa
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Âm nhạc( TC)
	2
	
	

	
	
	3
	139
	Toán
	2
	Các số tròn chục từ 110 đến 200
	Máy chiếu

	
	
	4
	250
	LTVC
	2
	Từ ngữ về cây cối. Đặt và TLCH: Để làm gì?
	Máy chiếu

	
	Thứ hai
	5
	28
	Thủ công
	2
	Làm đồng hồ đeo tay
	Bài mẫu

	
	
	6
	166
	HDH
	2
	TC: Toán
	Phiếu

	
	
	7
	167
	HDH
	2
	HT bài, củng cố KT
	Sách cùng em

	Sáu

25/3

	Thứ nhất
	1
	251
	Tập làm văn
	2
	Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Tiếng Anh( L)
	2
	
	

	
	
	3
	  140
	Toán
	2
	Các số từ 101 đến 110
	Máy chiếu

	
	
	4
	252
	Kể chuyện
	2
	Kho báu
	Máy chiếu

	
	Thứ hai


	5
	168
	HDH
	2
	HT bài – Củng cố KT
	Sách cùng em

	
	
	6
	111
	HĐNGLL
	2
	HĐNGLL: Tổng kết chủ điểm "Yêu quý mẹ và cô giáo"
	Tranh ảnh

	
	
	7
	112
	HĐTT
	2
	Sinh hoạt sao
	Tư liệu


	                        Ngày……tháng……năm 2016
Tổ trưởng

Nguyễn Thị Mai Hoa




Tổng số GAĐT sử dụng: 14











